
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND 

 

 

Bình Lư, ngày      tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Đội xung kích PCTT&TKCN xã Bình Lư 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 16/6/2025; 

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về 

Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 của Chính phủ 

Quy định tổ chức, hoạt động ƯPSCTT & TKCN; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các quy 

định khác về quản lý tài chính có liên quan; 

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng chống 

thiên tai; 

Căn cứ Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về 

công tác phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định  số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 03 năm 2020 của 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về ban hành hướng dẫn xây 

dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; 

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Bình Lư gồm 

các ông (bà) có tên sau: 

1. Đội trưởng: Trần Đăng Hùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã 

2. Các đội phó: 

- Ông: Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an xã; 



- Bà: Phong Linh Chi - PCT  UBMTTQ VN xã - Bí thư Đoàn TN xã. 

3. Đội viên 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã, và có nhiệm vụ: 

- Thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương 

án ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và TKCN xã trong công tác chỉ huy điều hành trong công tác PCTT&TKCN; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai khi có yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng 

HĐND và UBND, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Trưởng bản các bản chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT. Đảng ủy xã (b/c); 

- TT. HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu Vp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lương Việt Thảo 



DANH SÁCH ĐỘI VIÊN 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ BÌNH LƯ 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày    / 7/2025 của UBND xã Bình Lư) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi Chú 

 Dân quân tự vệ    

1 Vàng A Phàng Thôn đội trưởng Chu Va 8 0328562174  

2 Giàng A Thanh Thôn đội trưởng Chu Va 6 0383821187  

3 Chang A Nhà  Thôn đội trưởng Chu Va 12 828288951  

4 Phủ Chính Phà Thôn đội trưởng Bản 46 0374188106  

5 Hàng A Tủa Thôn đội trưởng Bản Nậm Dê 0911133358  

6 Dì Seo Sình Thôn đội trưởng Bản Tân Hợp 0363651807  

7 Hảng A Tĩnh Thôn đội trưởng Bản huổi Ke 0356714655  

8 Nguyễn Đình Hạnh Thôn đội trưởng Bản Nà Đa 0342204102  

9 Tăng Văn Công Thôn đội trưởng Bản Tiên Bình 0374802378  

10 Nguyễn Hữu Ba Thôn đội trưởng Bản Nậm Tường 0978225234  

11 Vân Văn Nhum Thôn đội trưởng Bản Mường Cấu '0392405597  

12 Lò Văn Nhiên Thôn đội trưởng Bản Trung Tâm 0346912855  

13 Đèo Văn Lập Thôn đội trưởng Bản Mường Mớ '0332784800  

14 Nguyễn Văn Dũng Thôn đội trưởng Bản Máy Đường 0346136931  

15 Vàng Văn Phòng Thôn đội trưởng Bản Hô Ta 0347244314  

16 Lò văn Cường Thôn đội trưởng Bản Thác Cạn 0334628694  

17 Vàng Văn Nhau Thôn đội trưởng Bản Sân Bay 0355513954  

18 Nông Thị Hảo Thôn đội trưởng Bản Cò Lá 0969428288  

19 Tẩn A Ton Thôn đội trưởng Bản Thác Tình 0917953191  

20 Lò Văn Chung Thôn đội trưởng Bản Bình Luông 0335790541  

21 Nùng Văn Thành Thôn đội trưởng Bản Nà Khan 0383490595  

22 Sỹ Văn Chịm Thôn đội trưởng Bản Nà Phát 0355996166  

23 Nguyễn Văn Hoàng Thôn đội trưởng Bản Hưng Bình 0829242042  

24 Trần Đình Vượng Thôn đội trưởng Bản Tân Bình 0902274390  

25 Tao Văn Ún Thôn đội trưởng Bản Pa Pe 0352131692  

26 Vàng Văn Nam Thôn đội trưởng Bản Nà Hum 0343888864  

27 Lò Văn Biên Thôn đội trưởng Bản Nà Cà 0334388424  

28 Lò Văn Thủy Thôn đội trưởng Bản Nà Đon 0326431484  

29 Lò Văn Vương Thôn đội trưởng Bản Nà San 0919055221  



30 Lò Văn Chang Thôn đội trưởng Bản Noong Luống 0339542885  

31 Dđào Tiến Sĩ Thôn đội trưởng Bản Tòong Pẳn 0354296102  

32 Nguyễn Trung Việt Thôn đội trưởng Bản Hoa Vân 0974496433  

33 vàng Văn Hưng Thôn đội trưởng Bản Thèn Thầu 0362431138  

34 Hoàng Thế Cương Thôn đội trưởng Bản Thống Nhất 0359154117  

35 Nguyễn Trọng Quý Thôn đội trưởng Bản Km2 0379113501  

 Công an xã    

1 Giàng A Chớ Cán bộ Công an xã  039816096  

2 Lò Văn Tuấn Cán bộ Công an xã  '0824100113  

3 Trần Đức Sơn Cán bộ Công an xã  '0975748890  

4 Lù Văn Thướng Cán bộ Công an xã  '0812281985  

5 Hảng A Chính Cán bộ Công an xã  0812173555  

6 Lý A Chiếu Tổ An ninh cơ sở Bản Tân Hợp 0836654556  

7 Chảo Văn Chiệp Tổ An ninh cơ sở Bản Tân Hợp 0835775892  

8 Hạng A Tính Tổ An ninh cơ sở Bản Huổi Ke 0387964516  

9 Hạng A Dình Tổ An ninh cơ sở Bản Huổi Ke 0837783573  

10 Tẩn Lao Khé Tổ An ninh cơ sở Bản Huổi Ke 0911135602  

11 Phủ Chính Phà Tổ An ninh cơ sở Bản 46 0888499007  

12 Đỗ Văn Hà Tổ An ninh cơ sở Bản 46 0366587602  

13 Hàng A Liên Tổ An ninh cơ sở Bản Nậm Dê 0826674558  

14 Giàng A Di Tổ An ninh cơ sở Bản Nậm Dê 0813050743  

15 Lồ Seo Pháng Tổ An ninh cơ sở Bản Nậm Dê 0869573655  

16 Vàng A Tủa Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 12 0984223711  

17 Chang A Giao Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 12 0823023441  

18 Giàng A Chừ Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 8 0326257578  

19 Chang A Hàng Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 8 0945618198  

20 Giàng A Đài Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 8 0917679560  

21 Hàng A Tô Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 6 0328170885  

22 Chảo A Nánh Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 6 0964365330  

23 Vàng A Dính Tổ An ninh cơ sở Bản Chu Va 6 0827322368  

24 Vùi Văn Ón Tổ An ninh cơ sở Bản Cò Lá 0385548631  

25 Phan Văn Phượng Tổ An ninh cơ sở Bản Cò Lá 0362366342  

26 Hoàng Văn Kìn Tổ An ninh cơ sở Bản Cò Lá 0359144806  



27 Lại Ngọc Đức Tổ An ninh cơ sở Bản Máy Đường 0367029826  

28 Nguyễn Ngọc Quân Tổ An ninh cơ sở Bản Máy Đường 0869774800  

29 Nguyễn Văn Trí Tổ An ninh cơ sở Bản Máy Đường 0968643299  

30 Trần Hồng Quân Tổ An ninh cơ sở Bản Trung tâm 0366368000  

31 Phạm Văn Minh Tổ An ninh cơ sở Bản Trung tâm 0388986756  

32 Bùi Quang Tấn Tổ An ninh cơ sở Bản Mường Cấu 0984949937  

33 Lù Văn Hiền Tổ An ninh cơ sở Bản Mường Cấu 0333847915  

34 Lò Văn Toàn Tổ An ninh cơ sở Bản Mường Cấu 0869268910  

35 Lò Văn Thiện Tổ An ninh cơ sở Bản Nậm Tường 0962988714  

36 Đèo Văn Chỉnh Tổ An ninh cơ sở Bản Nậm Tường 0985013706  

37 Vàng Văn Quân Tổ An ninh cơ sở Bản Nậm Tường 0981007753  

38 Nguyễn Văn Luyển Tổ An ninh cơ sở Bản Sân Bay 0984354103  

39 Nguyễn Đức Ba Tổ An ninh cơ sở Bản Sân Bay 0385022626  

40 Lò Văn Cương Tổ An ninh cơ sở Bản Sân Bay 0973784404  

41 Vũ Đức Tuyến Tổ An ninh cơ sở Bản Tiên Bình 0378210170  

42 Vũ Ngọc Chiến Tổ An ninh cơ sở Bản Tiên Bình 0972861972  

43 Nguyễn Ngọc Chiến Tổ An ninh cơ sở Bản Tiên Bình 0387899456  

44 Nguyễn Văn Tân Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Đa 0365321011  

45 Hoàng Xuân Bách Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Đa 0984138721  

46 Đặng Văn Hạnh Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Đa 0393859956  

47 Lù Văn Thiết Tổ An ninh cơ sở Bản Bình Luông 0363154478  

48 Lò Văn Nhinh Tổ An ninh cơ sở Bản Bình Luông 0354314364  

49 Lò Văn Hùng Tổ An ninh cơ sở Bản Bình Luông 0377180744  

50 Tẩn A Cau Tổ An ninh cơ sở Bản Thác Tình 0387778748  

51 Lù A Gôn Tổ An ninh cơ sở Bản Thác Tình 0329622789  

52 Tẩn Cao Loàng Tổ An ninh cơ sở Bản Thác Tình 0353632867  

53 Tính Seo Pín Tổ An ninh cơ sở Bản Thác Cạn 0852112076  

54 Lò Văn Thanh Tổ An ninh cơ sở Bản Thác Cạn 0343109148  

55 Nông Văn Hiếu Tổ An ninh cơ sở Bản Thác Cạn 0337821056  

56 Nguyễn Văn Dương Tổ An ninh cơ sở Bản Hô Ta 0822753566  

57 Lý Văn Ngoan Tổ An ninh cơ sở Bản Hô Ta 0326542695  



58 Hà văn Phương Tổ An ninh cơ sở Bản Hô Ta 0368596212  

59 Nguyễn Đức Sửu Tổ An ninh cơ sở Bản Mường Mớ 0332622575  

60 Chu Thiện Vị Tổ An ninh cơ sở Bản Mường Mớ 0365504827  

61 Hoàng Văn Tình Tổ An ninh cơ sở bản Mường Mớ 0389733171  

62 Trần Đình Vượng Tổ An ninh cơ sở Bản Tân Bình 0902274390  

63 Trần Đình Ngọc Tổ An ninh cơ sở Bản Tân Bình 0326721273  

64 Nguyễn Đình Vĩ Tổ An ninh cơ sở Bản Tân Bình 0388554329  

65 Nguyễn Duy Hạnh Tổ An ninh cơ sở Bản Km2 0368635630  

66 Nguyễn Trọng Quý Tổ An ninh cơ sở Bản Km2 0362744543  

67 Nguyễn Phú Xuyên Tổ An ninh cơ sở Bản Km2 0852498288  

68 Đoàn Văn Vinh Tổ An ninh cơ sở Bản Hoa Vân 0365483132  

69 Nguyễn Khắc Cường Tổ An ninh cơ sở Bản Hoa Vân 0362279744  

70 Đỗ Văn Long Tổ An ninh cơ sở Bản Hoa Vân 0354708852  

71 Lý Văn Hưng Tổ An ninh cơ sở Bản Thèn Thầu 0355995899  

72 Vàng Văn Hưng Tổ An ninh cơ sở Bản Thèn Thầu 0362431138  

73 Lý Văn Vinh Tổ An ninh cơ sở Bản Thèn Thầu 0337709991  

74 Lò Văn Hom Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Đon 0393556704  

75 Lò Văn Minh Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Đon 0389162033  

76 Vàng Văn Pánh Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Đon 0367661360  

77 Lò Văn Giót Tổ An ninh cơ sở Bản PaPe 0395257145  

78 Tao Văn Ún Tổ An ninh cơ sở Bản PaPe 0352131692  

79 Tao Văn Chom Tổ An ninh cơ sở Bản PaPe 0392250221  

80 Lò Văn Công Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Khan 0353995034  

81 Vân Văn Tuấn Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Khan 0866165412  

82 Sý Văn Phương Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Khan 0787056820  

83 Nguyễn Xuân Quyết Tổ An ninh cơ sở Bản Toòng Pẳn 0973522456  

84 Đào Tiến Sĩ Tổ An ninh cơ sở Bản Toòng Pẳn 0354296102  

85 Nguyễn văn Hùng Tổ An ninh cơ sở Bản Toòng Pẳn 0852564222  

86 Lò Văn Chương Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Cà 0967768249  

87 Lò Văn Hoản Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Cà 0344681455  

88 Lò Văn Inh Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Cà 0349559903  



89 Tòng Văn Trái Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Hum 0862270026  

90 Mào Văn Điếng Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Hum 0789190244  

91 Lò Văn Ninh Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Hum 0393509178  

92 Lò Văn Trinh Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Phát 0348064945  

93 Sý Văn Chịm Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Phát 0355996166  

94 Lò Văn Tâm Tổ An ninh cơ sở Bản Nà Phát 0869502737  

95 Đỗ Văn Tài Tổ An ninh cơ sở Bản Thống Nhất 0385862574  

96 Hoàng Thế Cương Tổ An ninh cơ sở Bản Thống Nhất 0359154117  

97 Đặng Thu Phương Tổ An ninh cơ sở Bản Thống Nhất 0978765329  

98 Lò Văn Học Tổ An ninh cơ sở Bản Nà San 0354492364  

99 Lò Văn Vương Tổ An ninh cơ sở Bản Nà San 0919055221  

100 Lò Văn Phong Tổ An ninh cơ sở Bản Nà San 0388435233  

101 Nguyễn Văn Vinh Tổ An ninh cơ sở Bản Hưng Bình 0868204721  

102 Nguyễn Văn Xuyến Tổ An ninh cơ sở Bản Hưng Bình 0365623905  

103 Nguyễn Văn Hoàng Tổ An ninh cơ sở Bản Hưng Bình 0829242042  

104 Lò Văn Chang Tổ An ninh cơ sở Bản Noong Luống 0339542885  

105 Tòng Văn Tuấn Tổ An ninh cơ sở Bản Noong Luống 0357921851  

106 Lò Văn Sơn Tổ An ninh cơ sở Bản Noong Luống 0392268857  

 Đoàn thanh niên    

1 Nguyễn Việt Hoàng Bí thư chi đoàn  0822.631.521  

2 Lò Văn Mặc Bí thư chi đoàn  0346.809.879  

3 Nguyễn Văn Oanh Bí thư chi đoàn  0915.456.498  

4 Hoàng Đức Kiên Bí thư chi đoàn  0347.282.000  

5 Hoàng Đình Vũ Bí thư chi đoàn  0965.098.299  

6 Sý Văn Đan Bí thư chi đoàn  0852.283.569  

7 Vàng Thị Thuận Bí thư chi đoàn  0971.293.524  

8 Nông Văn Hiếu Bí thư chi đoàn  0337.821.056  

9 Nùng Văn Bằng Bí thư chi đoàn  0352.002.534  

10 Tẩn A Páo Bí thư chi đoàn  0946.595.088  

11 Lò Văn Chung Bí thư chi đoàn  0335.790.541  

12 Hà Văn Thức Bí thư chi đoàn  0352.892.293  

13 Lò Văn Dũng Bí thư chi đoàn  325426896  



14 Lò Văn Hoàn Bí thư chi đoàn  896017275  

15 Trần Đình Ngọc Bí thư chi đoàn  326721273  

16 Nguyễn Văn Đông Bí thư chi đoàn  876789015  

17 Tao Văn Khăm Bí thư chi đoàn  382208197  

18 Quàng Văn Bình Bí thư chi đoàn  838700429  

19 Quàng Văn Thiên Bí thư chi đoàn  344201941  

20 Lò văn Thủy Bí thư chi đoàn  326431484  

21 Lò Văn Hoàn Bí thư chi đoàn  355619302  

22 Lò Văn Thăm Bí thư chi đoàn  862413706  

23 Nguyễn Văn Hùng Bí thư chi đoàn  966181163  

24 Đặng Quốc Cường Bí thư chi đoàn  358924755  

25 Lý Văn Vinh Bí thư chi đoàn  337709991  

26 Nguyễn Thị Hương Bí thư chi đoàn  964381666  

27 Nguyễn Ngọc Cường Bí thư chi đoàn  982993020  

28 Giàng A Cu Bí thư chi đoàn  081.488.2302  

29 Giàng A Đài Bí thư chi đoàn  091.767.9560  

30 Hàng A Hiển Bí thư chi đoàn  083.518.1905  

31 Vàng A Hải Bí thư chi đoàn  083.885.3880  

32 Dì Diu Sình Bí thư chi đoàn  037.238.1927  

33 Hạng A Chư Bí thư chi đoàn  093.378.157  

  Các Trưởng bản     

1 Nguyễn Văn Diện Trưởng bản Nà Đa 0334.764558  

2 Nguyễn Ngọc 

Chuyên 

Trưởng bản Tiên Bình 036.465.6345  

3 Nguyễn Ngọc 

Chuyền 

Trưởng bản Sân Bay 0989.366.590  

4 Sý Văn Vinh Trưởng bản Bình Luông 0378.437.118  

5 Tẩn A Lai Trưởng bản Thác Tình 0355.359.318  

6 Vàng Văn Nam Trưởng bản Nậm Tường 0383.574.408  

7 Sỹ Văn Lợi Trưởng bản Mường Cấu 0787.446.866  

8 Nguyễn Thái Cơ Trưởng bản Trung Tâm 0347.810.411  

9 Hà Đình Them Trưởng bản Đồng Khởi 0971.112.220  

10 Đặng Thị Hướng Trưởng bản Máy Đường 0343.563.944  

11 Hoàng Văn Kìn Trưởng bản Cò Lá 0359.144.806  

12 Vàng Văn Văn Trưởng bản Hô Ta 0349.467.094  

13 Hoàng Danh Cát Trưởng bản Thác Cạn 0911.475.299  

14  Giàng A Lờ Trưởng bản Chu va 8 0326.257.587  

15 Giàng A Cháng Trưởng bản Chu va 6 0366.670.573  

16 Thào A Cháng  Trưởng bản Chu va 12 0362.620.720  



17  Hạng A Linh  Trưởng bản Nậm De 0377.907.689  

18  Chảo Văn Pú Trưởng bản 46 0989.414.556  

19 Nguyễn Duy Lin Trưởng bản Tân Hợp 0362.567.575  

20  Hạng A Vang Trưởng bản Huổi Ke 0943.739.763  

21 Giàng Văn Sơn Trưởng bản Nà Khan 0948.971.801  

22 Lò Văn Lâm Trưởng bản Nà Phát 0383.115.288  

23 Nguyễn Xuân Trịnh Trưởng bản Tân Bình 0982.670.155  

24 Hoàng Thị Yên Trưởng bản Hưng Bình 0982.792.914  

25 Lò Văn Pầu Trưởng bản Pa Pe 0332.774.409  

26 Quàng Văn Chuyển Trưởng bản Nà Hum 0364.176.250  

27 Quàng VănYêng Trưởng bản Nà Cà 0979.309.927  

28 Lò Văn Hợp Trưởng bản Nà Đon 0964.025.985  

29 Lò Văn Phong Trưởng bản Nà San 0382.749.176  

30 Vàng Văn Chủ Trưởng bản Noong Luống 0326.542.657  

31 Đào Mạnh Hùng Trưởng bản Tòong Pẳn 0345.323.042  

32 Bùi Thị Hồng Thu Trưởng bản Thống Nhất 0987.072.204  

33 Phạm Văn Dũng Trưởng bản Km2 0345.241.592  

34 Hoàng Dương Trưởng bản Thèn Thầu 0964.824.966  

35 Nguyễn Trọng Vụ Trưởng bản Hoa Vân 0343.980.887  
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